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Ngoại 

ngữ

1 Nguyễn Hoàng Quyên 1984 Hiệu trưởng Kinh không 2009 2010 2005 2023 3.99
GVMN 

Hạng II
V.07.02.25

Đại 

học

Trung 

cấp

Chứng 

chỉ
B B

2 Phạm Thị Nhợi 1984
Phó hiệu 

trưởng
Thái Không 2011 2012 2007 2023 3.65

GVMN

 Hạng III
V.07.02.26

Đại 

học

Trung 

cấp

Chứng 

chỉ
A B

3 Trần Thị Thu Thảo 1988
Nhân viên y 

tế
Kinh Không 2011 2012 2009 2023 3.26

Y sỹ hạng 

IV
V.08.03.07 TC

TH ứng 

dụng CNTT 

căn bản

B, 

M'Nông

4 Dương Thị Thanh 1986 Giáo viên Kinh Không 2012 2013 2008 2023 3.65
GVMN

 Hạng III
V.07.02.26 ĐH

TH ứng 

dụng CNTT 

căn bản

B

5 Nguyễn Thị Hồng 1987 Giáo viên Kinh Không 2016 2017 2012 2023 3.03
GVMN

 Hạng III
V. 07.02.26 ĐH B B

6 Nguyễn Thị Thúy Hằng 1986 Giáo viên Kinh Không 2017 2018 2008 2023 3.66
GVMN

 Hạng II 
V. 07.02.25 ĐH

TH ứng 

dụng CNTT 

căn bản

B

7 Chu Thị Thắm 1990 Giáo viên Tày Không 2019 2020 2012 2023 3.03
GVMN

 Hạng III
V.07.02.26 ĐH

TH ứng 

dụng CNTT 

căn bản

B
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8 Phạm Châu Phương 1986 Giáo viên Kinh Không 2014 2015 2012 2023 3.33
GVMN

 Hạng II 
V.07.02.25 ĐH

Trung 

cấp

Chứng

 nhận
B B

9 Nguyễn Thị Thanh Hà 1990 Giáo viên Kinh

Thiên 

chúa 

giáo

2020 2021 2013 2023 3.03
GVMN

 Hạng III
V.07.02.26 ĐH B A

10 Phạm Thị Phượng 1991 Giáo viên Kinh Không 2020 2021 2015 2023 3.00
GVMN

 Hạng II 
V.07.02.25 ĐH

TH ứng 

dụng CNTT 

căn bản

B

11 Bế Thị Kim Liên 1989 Giáo viên Tày Không 2024 2012 2023 3.03
GVMN

 Hạng III
V.07.02.26 ĐH A A

12 Đỗ Thị Hoa 1991 Giáo viên Kinh Không 2024 2020 2023 2.41
GVMN

 Hạng III
V.07.02.26 ĐH

TH ứng 

dụng CNTT 

căn bản

B

13 Lê Thị Ngọc Hân 1997 Giáo viên Kinh Không 2024 2020 2023 2.41
GVMN

 Hạng III
V. 07.02.26 ĐH

TH ứng 

dụng CNTT 

căn bản

B

14 Phạm Văn Sự 1970 Bảo vệ Kinh Không

15 Bùi Thị Mai 1974 Cấp dưỡng Kinh Không

16 Lâm Thị Quế 1968 Cấp dưỡng Kinh Không

Nghĩa Trung, ngày 15 tháng 9 năm 2024

HIỆU TRƯỞNG


